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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Khưu Để Dành 

Các Thẩm phán:                       Ông Lâm Thuận Tùng 

                                                  Ông Ngu  n  oàng Thám 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Th nh Tu  n - Thư ký Tò  án nhân dân 

tỉnh An Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Bà 

 h m  u nh Ng   Thi - Kiểm sát viên.   

Trong  á  ngày 25 tháng 4 và  ngà  04 tháng 5 năm 2022, t i trụ sở Tò  án 

nhân dân tỉnh An Giang xét xử phú  thẩm  ông kh i vụ án hình sự thụ lý số 

71/2022/TLPT-HS ngày 10 tháng 3 năm 2022 đối với     áo Ngu  n Th  Thù  T 

(Bích L). Do  ó kháng  áo  ủ      áo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

37/2022/HS-ST ngày 25 tháng 01 năm 2022  ủ  Tò  án nhân dân th  x  Tân Châu, 

tỉnh An Gi ng. 

- Bị cáo kháng cáo: Ngu  n Th  Thù  T (Bí h L), sinh ngà  26 tháng 6 năm 

1990 t i An Giang; nơi  ư trú: Ấp V, x  V, th  x  T, tỉnh An Gi ng; ngh  nghiệp: 

Nội trợ; trình độ văn hó  (h   vấn): 8/12; dân tộ : Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: 

 hật giáo  ò  hảo; quố  t  h: Việt N m;  on ông Ngu  n Văn  , sinh năm 1964 

và bà Tô Th  Đ, sinh năm 1964;  hồng Trần Văn N, sinh năm 1991 và có 02 con 

(lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2014); ti n án: Không; ti n sự: Ngày 

11/01/2021,    Ủ    n nhân dân tỉnh An Gi ng xử ph t vi ph m hành  hính 

80.000.000 đồng v  hành vi buôn  án hàng  ấm; b   áo t i ngo i ( ó mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Lư Văn M, sinh năm 1991; đ    hỉ: Ấp 5, x  V, th  x  T, tỉnh An Gi ng 

(v ng mặt). 

Anh Trần Văn N, sinh năm 1991; đ    hỉ: Ấp V, x  V, th  x  T, tỉnh An 

Giang (v ng mặt). 

- Người làm chứng: Ông Đinh Văn  (v ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và di n  i n t i phiên tò , nội dung vụ 

án đượ  tóm t t như s u:  

Khoảng 06 giờ 30 phút ngà  01/8/2021, Lư Văn M điện tho i  ho b   áo 

Ngu  n Th  Thù  T(do  T ó đặt mu  thuố  lá đi u ngo i  ủ  M) đ n nhà Lộ  (Lộ  

là  nh ruột  ủ   nh M, nhà Lộ   ặp vá h nhà M không  ó người ở) để nhận thuố  

lá đi u ngo i nhập lậu. S u đó,     áo  Tkêu  hồng là Trần Văn N đ n điểm hẹn, N 

đi u khiển xe mô tô  iển kiểm soát 67 6-2279 đ n ấp 02, x  V, th  x  T, tỉnh An 

Gi ng để nhận thuố  lá đi u ngo i nhập lậu thì    Công  n x  Vĩnh Xương kiểm tr  

phát hiện và thu giữ 02   o d  r n  ên trong  ó 230   o thuố  lá đi u hiệu  ero và 

270   o thuố  lá đi u hiệu Jet; đồng thời kiểm tr  và thu giữ t i nhà  ủ  Lộ  thêm 

01   o d  r n  ên trong  ó 310   o thuố  lá đi u hiệu Jét  ủ  M và lập  iên  ản 

t m giữ.  

Vật  hứng thu giữ gồm: 

- 810   o thuố  lá đi u ngo i nhập lậu, trong đó  ó 230   o thuố  lá đi u 

hiệu  ero và 580   o thuố  lá đi u hiệu Jet;  

- 01 xe mô tô,  iển kiểm soát 67 6 - 2279 (đ  qu  sử dụng) và 01 giấ  đăng 

ký xe mô tô, xe má  số 0195500,  iển kiểm soát 67 6 - 2279  ủ  Trần Văn N; 

- 01 xe mô tô, hiệu W ve màu x nh,  iển kiểm soát 67K1 - 8343 (đ  qu  sử 

dụng)  ủ  Lư Văn M;  

- 01 điện tho i di động, hiệu ViVo màu xanh - đen  ó ốp lưng  ằng nhự  

màu đen,  ên trong điện tho i  ó 02 sim số (đ  qu  sử dụng)  ủ  Lư Văn M; 

- 01 điện tho i Noki  màu đen (lo i  àn phím),  ên trong  ó 01 sim số (đ  

qu  sử dụng)  ủ      áo Ngu  n Th  Thù  Tr ng. 

Qu  làm việ ,    cáo  Tthừ  nhận  ó đặt mu  thuố  lá đi u ngo i nhập lậu 

 ủ  M để  án l i, ngày 11/01/2021     áo đ     Uỷ   n nhân dân tỉnh An Gi ng, xử 

ph t 80.000.000 đồng v  hành vi buôn  án hàng  ấm.  

Ngày 31/8/2021, Cơ qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n th  x  Tân Châu, tỉnh 

An Gi ng r  Qu  t đ nh khởi tố      n và Lệnh  ấm đi khỏi nơi  ư trú, t m ho n 

xuất  ảnh đối với Ngu  n Th  Thù  Tv  tội “Buôn  án hàng  ấm”. 

Người  ó qu  n lợi, nghĩ  vụ liên qu n: 

- Lư Văn M khai, ngày 01/8/2021, M đặt mu   ủ  Quố  (người C mpu hi ) 

1000   o thuố  lá đi u nhập lậu hiệu Jet và  ero; s u đó, M đi u khiển xe mô tô, 

 iểm kiểm soát 67K1 - 8343 vận  hu ển thuố  lá đi u nhập lậu từ vành đ i  iên 

giới v  ấp 5, x  V, th  x  T, tỉnh An Gi ng  ất giấu t i nhà  ủ  Lộ , rồi điện tho i 

cho  T(Bí h Li n) lên nhận thuố  lá đi u nhập lậu. 

- Trần Văn N khai, N là  hồng  ủ      áo Tr ng, ngà  01/8/2021 s u khi    

cáo  Tnhận đượ   uộ  g i  ủ  M thì     áo  Tkêu N đ n điểm hẹn nhận thuố  lá 

đi u nhập lậu, N đi u khiển xe mô tô  iển kiểm soát 67 6 - 2279 đ n điểm hẹn 

kiểm tr  và nhận thuố  lá đi u thì    Công  n phát hiện và thu giữ 02   o n lon 
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 ên trong  ó 230   o thuố  lá đi u hiệu  ero và 270   o thuố  lá đi u hiệu Jet nên 

mời N v  trụ sở làm việ . 

Cáo tr ng số 91/CT-VKSTC ngày 16/11/2021  ủ  Viện kiểm sát nhân dân 

th  x  Tân Châu đ  tru  tố     áo Ngu  n Th  Thù  Tv  tội “Buôn  án hàng  ấm” 

theo điểm e khoản 1 Đi u 190 Bộ luật  ình sự số 100/2015/Q 13 đ  đượ  sử  đổi, 

 ổ sung một số đi u theo Luật số 12/2017/Q 14 (s u đâ  g i là Bộ luật  ình sự 

năm 2015). 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HS-ST ngày 25/01/2022  ủ  Tò  án 

nhân dân th  x  Tân Châu, tỉnh An Gi ng, qu  t đ nh:  

Căn  ứ vào điểm e khoản 1 Đi u 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, 

Đi u 38 Bộ luật  ình sự năm 2015. 

Tu ên  ố     áo Ngu  n Th  Thùy Tph m tội “Buôn  án hàng  ấm”; 

Xử ph t     áo Ngu  n Th  Thù  T01 (Một) năm tù;                           thời 

h n  hấp hành hình ph t tù đượ  tính kể từ ngà       t  hấp hành án. 

Ngoài r , án sơ thẩm  òn tu ên v  xử lý vật  hứng, án phí hình sự sơ thẩm 

và qu  n kháng cáo theo qu  đ nh. 

Ngà  10/02/2022, b   áo Ngu  n Th  Thù  Tkháng  áo  êu  ầu Tò  án  ấp 

phú  thẩm xem xét  ho     áo đượ  hưởng án treo. 

Trong gi i đo n  huẩn    xét xử phú  thẩm     áo  ổ sung thêm  á  tài liệu 

sau:  

- Đơn xin xá  nhận (người  ó  ông với  á h m ng)  ó xá  nhận  ủ  UBND 

x  Vĩnh Xương, Tân Châu, thể hiện  ó  à nội là Trần Th  Nhuốt, sinh 1939 đượ  

tặng thưởng  uân  hương kháng  hi n  hống M , hiện đ ng đượ  lĩnh ti n ưu đ i 

hàng tháng (K m theo sổ lĩnh ti n ưu đ i hàng tháng); 

- Biên l i thu ph t vi ph m hành  hính ngà  22/4/2022 thể hiện     áo đ  

nộp số ti n    xử ph t 98.240.000 đồng theo Qu  t đ nh xử ph t vi ph m hành 

 hính số 17/QĐ- X V  C ngà  11/01/2021  ủ  UBND tỉnh An Gi ng. 

T i phiên tò  phú  thẩm     áo th   đổi  êu  ầu kháng  áo, xin  ội đồng xét 

xử xem xét xử ph t ti n đối với     áo và đ  ngh  t m ngừng phiên tò   ho     áo 

v  lo ti n nộp trướ  để kh   phụ  hậu quả và ngà  26/4/2022     áo đ  nộp số ti n 

100.000.000 đồng.  

 hát  iểu tr nh luận     áo thừ  nhận hành vi ph m tội,  i t l i lầm và trình 

 à  hoàn  ảnh gi  đình đ ng gặp khó khăn, hiện đ ng nuôi h i  on nhỏ ăn h  ,  ản 

án sơ thẩm xử ph t tù đối với     áo là quá nặng,     áo hối hận v  hành vi ph m 

tội và xin  ội đồng xét xử t o đi u kiện  ho     áo ở ngoài để làm lo nuôi 2  on 

nhỏ. 

Kiểm sát viên thự  hành qu  n  ông tố, kiểm sát xét xử t i phiên tò  phát 

 iểu qu n điểm  ủ  Viện kiểm sát v  việ  giải qu  t vụ án như s u:  
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Đơn kháng  áo  ủ      áo  ó nội dung rõ ràng, trong h n luật đ nh, đ  ngh  

 ội đồng xét xử phú  thẩm  hấp nhận xét xử theo thủ phú  thẩm. 

Tò  án  ấp sơ thẩm đánh giá đúng tính  hất vụ án, áp dụng  đầ  đủ  á  tình 

ti t giảm nhẹ và xét xử     áo v  tội “Buôn  án hàng  ấm” là đúng qu  đ nh  ủ  

pháp luật.  

T i phiên tò  phú  thẩm     áo  ó  ổ sung thêm tình ti t giảm nhẹ mới: Có 

 à nội là Trần Th  Nhuốt, sinh 1939 đượ  tặng thưởng  uân  hương kháng  hi n 

 hống M , đ  nộp số ti n    xử ph t 98.240.000 đồng theo Qu  t đ nh xử ph t vi 

ph m hành  hính số 17/QĐ- X V  C ngà  11/01/2021  ủ  UBND tỉnh An 

Giang. 

Do đó, đ  ngh   ội đồng xét xử  ăn  ứ điểm   khoản 1 Đi u 355, điểm đ 

khoản 1 Đi u 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Chấp nhận kháng  áo  ủ     

 áo, sử  Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HS-ST ngày 25/01/2022  ủ  Tò  án 

nhân dân th  x  Tân Châu, tỉnh An Gi ng. Áp dụng điểm e khoản 1 Đi u 190; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 35 Bộ luật  ình sự năm 2015. Xử ph t     áo từ 

100.000.000 đồng đ n 150.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đượ  

tranh tụng t i phiên tò ,  ội đồng xét xử nhận đ nh như s u: 

[1] B   áo kháng cáo đúng thủ tụ  và nộp trong thời h n theo qu  đ nh t i 

Đi u 332, khoản 1 Đi u 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 nên đượ   hấp nhận xét 

xử theo thủ tụ  phú  thẩm. 

[2] Người  ó qu  n lợi, nghĩ  vụ liên qu n và người làm  hứng v ng mặt 

nhưng đ   ó lời kh i trong hồ sơ vụ án, việ  v ng mặt  ủ  h  không gâ   ản trở 

 ho việ  xét xử nên  ội đồng xét xử ti n hành xét xử theo qu  đ nh. 

[3] T i phiên tò  phú  thẩm     áo Ngu  n Th  Thù   Tkh i nhận: Ngày 

11/01/2021,     áo đ     Ủ    n nhân dân tỉnh An Gi ng xử ph t 80.000.000 đồng 

v  hành vi  uôn  án hàng  ấm. 

Khoảng 06 giờ 30 phút ngà  01/8/2021, Lư Văn M điện tho i  ho     áo đ n 

điểm hẹn để nhận thuố  lá đi u ngo i nhập lậu do     áo đ  đặt mu  trướ . B   áo 

kêu Trần Văn N ( hồng     áo) đ n điểm hẹn nhận 230   o thuố  lá đi u hiệu  ero 

và 270   o thuố  lá đi u hiệu Jet do Mít gi o thì      t quả t ng. Lời kh i  ủ     

cáo phù hợp với lời kh i  ủ  người  ó qu  n lợi, nghĩ  vụ liên qu n,  hứng  ứ  ó 

trong hồ sơ vụ án và  á   iên  ản ho t động tố tụng.  

 ành vi  ủ      áo xâm ph m đ n trật tự quản lý kinh t   ủ  Nhà nướ ,  ó 

l i  ố ý,     áo  ó đủ năng lự  pháp luật và năng lự  hành vi. Tò  án  ấp sơ thẩm 

tu ên  ố     áo ph m tội “Buôn  án hàng  ấm” theo điểm e khoản 1 Đi u 190 Bộ 

luật  ình sự năm 2015 là  ó  ăn  ứ.  
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B   áo không kháng  áo v  tội d nh,  hỉ kháng  áo xin  ội đồng xét xử 

phú  thẩm xem xét áp dụng hình ph t ti n đối với     áo. 

[4] Xét  êu  ầu kháng  áo  ủ      áo,  ăn  ứ  á  tài liệu,  hứng  ứ  ó trong 

hồ sơ vụ án và k t quả tr nh tụng t i phiên tò ,  ội đồng xét xử phú  thẩm thấ : 

 [4.1] Với tính  hất, mứ  độ ph m tội  ủ      áo, Viện kiểm sát tru  tố theo 

điểm e khoản 1 Đi u 190 Bộ luật  ình sự năm 2015; khoản 1 Đi u 190 qu  đ nh 

“1. Người nào thự  hiện một trong  á  hành vi s u đâ , n u không thuộ  trường 

hợp qu  đ nh t i  á  đi u 232, 234, 244, 248, 251, 253,254, 304, 305, 306, 309 và 

311  ủ  Bộ luật nà , thì    ph t ti n từ 100.000.000 đồng đ n 1.000.000.000 đồng 

hoặ  ph t tù từ 01 năm đ n 05 năm”. 

Theo qu  đ nh t i khoản 1 Đi u 35 Bộ luật  ình sự năm 2015 “ 1.  h t ti n 

đượ  áp dụng là hình ph t  hính đối với  á  trường hợp s u đâ : 

 ) Người ph m tội ít nghiêm tr ng, ph m tội nghiêm tr ng do Bộ luật nà  

qu  đ nh; 

 ) Người ph m tội rất nghiêm tr ng xâm ph m trật tự quản lý kinh t , môi 

trường, trật tự  ông  ộng,  n toàn  ông  ộng và một số tội ph m khá  do Bộ luật 

nà  qu  đ nh”. 

[4.2] Tò  án  ấp sơ thẩm đánh giá đúng mứ  độ ph m tội  ủ      áo, áp dụng 

đầ  đủ  á  tình ti t giảm nhẹ  ho     áo theo điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Bộ 

luật  ình sự năm 2015. Tu  nhiên,  ấp sơ thẩm qu  t đ nh xử ph t     áo 01 năm 

tù,  á h l      áo r  khỏi x  hội là nghiêm kh   đối với     áo. 

[4.3] Trong gi i đo n  huẩn    xét xử phú  thẩm,     áo  ung  ấp tài liệu 

 hứng minh  ó  à nội là Trần Th  Nhuốt, sinh 1939 đượ  tặng thưởng  uân 

 hương kháng  hi n  hống M , hiện đ ng đượ  lĩnh ti n ưu đ i hàng tháng ( ó  ó 

xá  nhận  ủ  UBND x  Vĩnh Xương), đâ  là tình ti t mới  ần xem xét áp dụng 

giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự cho     áo theo khoản 2 Đi u 51 Bộ luật  ình sự.  

Ngà  26/4/2022     áo đ  nộp số ti n 100.000.000 đồng để kh   phụ  hậu 

quả, t i phiên tò  phú  thẩm     áo th   đổi  êu  ầu kháng  áo xin  ội đồng xét 

xử xem áp dụng hình ph t ti n đối với     áo. 

[4.4] Tội ph m     áo thự  hiện xâm ph m đ n trật tự quản lý kinh t , mứ  

độ ph m tội  ủ      áo thuộ  trường hợp ít nghiêm tr ng, quá trình đi u tr , tru  

tố, xét xử,     áo thành khẩn kh i  áo, ăn năn hối  ải; hoàn  ảnh gi  đình đ ng gặp 

khó khăn, hiện đ ng nuôi h i  on nhỏ ăn h   (con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh 

năm 2014).  ội đồng xét xử thấ , không nhất thi t áp dụng hình ph t tù  ó thời 

h n đối với     áo nên áp dụng khoản 1 Đi u 35 Bộ luật  ình sự năm 2015 qu  t 

đ nh ph t ti n đối với     áo, nhằm tá  động v  mặt kinh t , làm  ho     áo thấ  

đượ  khả năng thu lợi từ việ   uôn  án hàng  ấm so với số ti n là tài sản mà     áo 

phải nộp ph t. 
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Do đó,  hấp nhận kháng  áo  ủ      áo và đ  ngh   ủ  Viện kiểm sát, sử  

 ản án sơ thẩm v  phần hình ph t, áp dụng khoản 1 Đi u 35 Bộ luật  ình sự năm 

2015 qu  t đ nh ph t ti n đối với     áo   ng đảm  ảo tính nghiêm minh và giáo 

dụ      áo  ó ý thứ  tuân thủ pháp luật.  

[5] Kháng  áo đượ   hấp nhận     áo không phải  h u án phí hình sự phú  

thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ điểm   khoản 1 Đi u 355, điểm đ khoản 1 Đi u 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; Ngh  qu  t số 326/2016/UBTVQ 14 ngà  30 tháng 12 năm 

2016  ủ  Ủ    n Thường vụ Quố  hội qu  đ nh v  mứ  thu, mi n, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tò  án. 

1. Chấp nhận kháng  áo  ủ      áo Ngu  n Th  Thù  T (Bí h L), sử  Bản án 

hình sự sơ thẩm số 37/2022/HS-ST ngày 25/01/2022  ủ  Tò  án nhân dân th  x  Tân 

Châu, tỉnh An Gi ng v  phần hình ph t đối với     áo.  

Căn  ứ vào điểm e khoản 1 Đi u 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, 

khoản 1 Đi u 35 Bộ luật  ình sự năm 2015. 

Tu ên  ố     áo Ngu  n Th  Thù  Tph m tội “Buôn  án hàng  ấm”; 

Xử ph t b   áo Ngu  n Th  Thù  Tsố ti n 110.000.000 đồng (Một trăm 

mười triệu đồng); 

T m giữ số ti n 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)     áo đ  nộp theo 

biên lai thu ti n số 0002652 ngà  26/4/2022  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự th  x  

Tân Châu, tỉnh An Gi ng để đảm  ảo  ho việ  thi hành án,     áo  òn phải nộp 

thêm số ti n 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).                                                 

2. B   áo Ngu  n Th  Thù  T (Bí h L) không phải  h u án phí hình sự phú  

thẩm. 

3. Những phần  ủ  Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HS-ST ngày 

25/01/2022  ủ  Tò  án nhân dân th  x  Tân Châu, tỉnh An Gi ng không    kháng 

 áo, kháng ngh  đ   ó hiệu lự  pháp luật kể từ ngà  h t thời h n kháng cáo, kháng 

ngh . 

Bản án phú  thẩm  ó hiệu lự  pháp luật kể từ ngà  tu ên án.  

 

Nơi nhận: 
- TAND  ấp   o t i T . CM; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND tỉnh AG; 

- VKS th  x  Tân Châu; 

- TAND th  x  Tân Châu; 

- Công an th  x  Tân Châu; 

- Chi  ục THADS th  x  Tân Châu; 

- B   áo;  

- Sở Tư pháp; 

- Phòng KTNV-THA; 

- Tòa hình sự; 

- Văn phòng và lưu. 

 

 

 

 

Khưu Để Dành 

han  

                                    

 


